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Câu 1 (2,5 điểm).
Khái quát quá trình mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Chứng minh rằng trong bối cảnh hiện nay, chủ nghĩa xã hội vẫn có sức sống và triển vọng.
Câu 2 (3,0 điểm). 
Phân tích những thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 3 (2,5 điểm).  
Vì sao Chiến tranh lạnh kết thúc? Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động như thế nào đến thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng?
Câu 4 (3,0 điểm).  
a) Trình bày vai trò của danh nhân trong lịch sử Việt Nam. Lấy ví dụ cụ thể.
b) Xác định điểm chung của các danh nhân Việt Nam. Qua đó, em có thể học tập được những gì từ họ?
Câu 5 (3,0 điểm). 
Đọc những đoạn tư liệu sau:
Tư liệu 1: “Lộ đặt chức An phủ sứ và An phủ phó sứ. Phủ đặt chức Trấn phủ sứ và Trấn phủ phó sứ. Châu đặt chức Thông phán và Thiêm phán. Huyện đặt chức Lệnh úy và Chủ bạ để cai trị. Lộ thống nhiếp phủ, phủ thống nhiếp châu, châu thống nhiếp huyện. Các việc hộ tịch, tiền thóc, ngục tụng đều làm chung thành sổ sách của một lộ, đến cuối năm báo lên sảnh để làm bằng cứ mà khảo xét,...”
(Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, 
Tập 2, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.192)
Tư liệu 2: “Các chức vụ trung gian giữa vua và triều thần như tướng quốc, Bộc xạ, Đại hành khiển v.v... đều bị bãi bỏ; vua trực tiếp cai quản mọi việc. Tiếp đến 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công phụ trách những hoạt động chủ yếu của nhà nước và chịu trách nhiệm trước vua.”
(Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh, Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1999, tr.147-148)
a) Nội dung hai đoạn tư liệu trên đề cập đến những cuộc cải cách nào trong lịch sử Việt Nam? Chỉ ra những điểm tương đồng giữa các cuộc cải cách trên trong lĩnh vực chính trị. 
b) Cuộc cải cách được đề cập trong nội dung đoạn tư liệu 2 đã để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?


Câu 6 (3,0 điểm).  
a) So sánh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (1258 – 1288) với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) theo mẫu sau:
	
	Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
(1258 – 1288)
	Khởi nghĩa Lam Sơn 
(1418 – 1427)

	Giống
	

	Khác 
	
	

	Hoàn cảnh lịch sử
	
	

	Lãnh đạo
	
	

	Trận đánh tiêu biểu
	
	

	Cách kết thúc chiến tranh
	
	


b) Lý giải nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (1258 – 1288).
Câu 7 (3,0 điểm).  
Chứng minh: “Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử”. Vì sao hiện nay việc bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông là vấn đề quan trọng và cấp thiết?

---------- HẾT ----------


- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
- Họ và tên thí sinh:......................................................; Số báo danh...........................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: LỊCH SỬ 11 (CHUYÊN)


(Bản hướng dẫn này gồm 06 trang)
Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo đúng, hợp lôgic thì vẫn cho điểm theo thang điểm trong hướng dẫn chấm.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Khái quát quá trình mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991. Chứng minh rằng trong bối cảnh hiện nay, chủ nghĩa xã hội vẫn có sức sống và triển vọng.
	2.5

	
	Khái quát quá trình mở rộng của chủ nghĩa xã hội từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991.
	1.5

	
	- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất. 
	0.25

	
	- Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950. Như vậy chủ nghĩa xã hội đã phát triển thành hệ thống thế giới.
	0.5

	
	- Chủ nghĩa xã hội mở rộng sang châu Á: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều nước Châu Á đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội như Mông Cổ (đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã được định hướng năm 1940), Triều Tiên (1948), Trung Quốc (1949), Việt Nam (ở miền Bắc 1954, cả nước 1975), Lào (1975).
	0.25

	
	- Chủ nghĩa xã hội mở rộng sang khu vực Mỹ La-tinh: Năm 1959, cách mạng Cu-ba thành công, nước Cộng hoà Cu-ba ra đời. Từ năm 1961, Cu-ba bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	0.25

	
	- Đến thập niên 60 của thế kỉ XX, hệ thống xã hội chủ nghĩa bao gồm 14 quốc gia ở châu Âu, châu Á và khu vực Mỹ La-tinh, chiếm khoảng ¼ diện tích Trái Đất.
	0.25

	
	Chứng minh trong bối cảnh hiện nay, chủ nghĩa xã hội vẫn có sức sống và triển vọng.
	1.0

	
	- Từ năm 1991, chủ nghĩa xã hội không còn là một hệ thống thế giới; chủ nghĩa tư bản tự điều chỉnh, thích ứng; Cách mạng khoa học – công nghệ, xu thế toàn cầu hóa tiếp tục phát triển... 
	0.25

	
	- Chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba... vẫn tiếp tục duy trì. Các nước đã tiến hành công cuộc cải cách, đổi mới nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới, giải quyết các vấn đề về yêu cầu phát triển và thách thức (mức độ đổi mới, cải cách khác nhau giữa các quốc gia).
	0.25

	
	- Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị...
	0.25

	
	- Bước phát triển của các nước trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, vị thế của các nước này ngày càng được nâng cao.
	0.25

	2
	Phân tích những thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	3.0

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, đưa đến sự ra đời của các quốc gia độc lập. Sự phát triển đó chịu tác động bởi những thuận lợi và khó khăn sau:
	0.25

	
	* Thuận lợi
	1.75

	
	- Sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc: sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít thất bại, các nước đế quốc, thực dân như Anh, Pháp... bị suy yếu. Sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc là điều kiện khách quan thuận lợi cho sự bùng nổ và phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á. 
	0.25

	
	- Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa vững chắc: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới. Với sự tăng trưởng nhanh chóng về mọi mặt, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.
	0.25

	
	- Phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới dâng cao góp phần thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển.
	0.25

	
	- Những nguyên tắc hoạt động và các nghị quyết tiến bộ của Liên hợp quốc (Nghị quyết giải trừ chủ nghĩa thực dân, Nghị quyết giải trừ quân bị…) đã tạo cơ sở pháp lí cho phong trào giải phóng dân tộc.
	0.25

	
	- Các mâu thuẫn xã hội gay gắt: Chính sách áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân, tay sai phản động đã dẫn đến mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp ở các nước ngày càng trở nên gay gắt, làm cho phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.
	0.25

	
	- Sự trưởng thành của các lực lượng xã hội: Giai cấp tư sản và vô sản ở các nước Đông Nam Á đã thành lập được các chính đảng của mình (Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a, Đảng Cộng sản Mã Lai...) trở thành lực lượng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Sự lớn mạnh của các lực lượng xã hội là yếu tố quyết định sự phát triển thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á.
	0.5

	
	* Khó khăn
	0.75

	
	- Việc phân chia phạm vi ảnh hưởng theo quyết định của hội nghị I-an-ta, hội nghị Pốtx-đam và sự thỏa thuận giữa các nước lớn đã ảnh hưởng đến quá trình giành thắng lợi của phong trào đấu tranh ở nhiều nước Đông Nam Á.
	0.25

	
	- Cuộc Chiến tranh lạnh bùng phát, mâu thuẫn giữa hai cực Xô - Mỹ, hai khối Đông - Tây ngày càng căng thẳng. Do bị chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta, Chiến tranh lạnh nên cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc trở nên phức tạp và khó khăn.
	0.25

	
	- Âm mưu và hành động của Mỹ khi triển khai Chiến lược toàn cầu đã gây khó khăn cho phong trào giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á.
	0.25

	
	- Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động bởi các yếu tố thuận lợi đan xen với không ít trở ngại. Bằng cách kết hợp sức mạnh nội lực và tận dụng ưu thế bên ngoài, các quốc gia Đông Nam Á đã từng bước vượt qua khó khăn giành lại độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng đất nước.
	0.25

	3
	[bookmark: _Hlk191713389]Vì sao Chiến tranh lạnh kết thúc? Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động như thế nào đến thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng?
	2.5

	
	Nguyên nhân Chiến tranh lạnh kết thúc
	1.0

	
	- Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài làm cho Mỹ và Liên Xô đều bị suy giảm sức mạnh trên nhiều mặt so với các cường quốc khác. Cả hai cần thoát ra khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình.
	0.25

	
	- Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu lâm vào khủng hoảng...
	0.25

	
	- Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản, các nước Tây Âu, nhóm các nước công nghiệp mới (NICs)... về kinh tế, khoa học, kĩ thuật,.. đặt ra những yêu cầu kết thúc Chiến tranh lạnh đối với cả Mỹ và Liên Xô.
	0.25

	
	- Tác động của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật, xu thế toàn cầu hóa, xu thế hòa hoãn Đông – Tây và những vấn đề chung của nhân loại cũng đặt ra yêu cầu hợp tác của Mỹ và Liên Xô để cùng giải quyết các vấn đề quốc tế, thúc đẩy hai nước tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
	0.25

	
	Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động đến thế giới:
	0.75

	
	+ Tác động lớn đến quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng giữa các cường quốc cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI, chấm dứt giai đoạn đối đầu căng thẳng giữa hai hệ thống chính trị đối lập; mở ra giai đoạn hòa bình, hòa hoãn trong quan hệ quốc tế.
	0.25

	
	+ Chiến tranh lạnh kết thúc và hệ thống xã hội chủ nghĩa suy yếu đã thúc đẩy sự chuyển dịch của quan hệ quốc tế từ trật tự thế giới hai cực chuyển dần sang trật tự thế giới đa cực, thúc đẩy toàn cầu hóa phát triển.
	0.25

	
	+ Mở ra cơ sở giải quyết hòa bình nhiều cuộc xung đột quốc tế. Chiến tranh lạnh kết thúc tác động đến quá trình hợp tác quốc tế và khu vực trên thế giới, các nước trên thế giới đã điều chỉnh trong chính sách đối ngoại, từng bước chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác. 
	0.25

	
	- Chiến tranh lạnh kết thúc đã tác động đến Việt Nam:
	0.75

	
	+ Tạo ra xu thế hòa bình, hòa hoãn trong quan hệ quốc tế, giúp Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề đối ngoại quan trọng (vấn đề Cam-pu-chia; bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt - Trung, Việt - Mỹ,...)
	0.25

	
	+ Tạo ra bối cảnh quốc tế mới cho sự hội nhập và phát triển của Việt Nam (gia nhập ASEAN, WTO,...)
	0.25

	
	+ Tạo điều kiện để Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước.
	0.25

	4
	a) Trình bày vai trò của danh nhân trong lịch sử Việt Nam. Lấy ví dụ cụ thể.
b) Xác định điểm chung của các danh nhân Việt Nam. Qua đó, em có thể học tập được những gì từ họ?
	3.0

	
	Trình bày vai trò của danh nhân trong lịch sử Việt Nam. Lấy ví dụ cụ thể.
	1.5

	
	- Khởi xướng, tập hợp, lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ và giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 
- Ngô Quyền – một danh nhân quân sự đã trực tiếp chỉ huy quân dân chuẩn bị, tổ chức kháng chiến đập tan hoàn toàn ý đồ xâm lược của nhà Nam Hán (938).
	0.5

	
	- Đứng đầu các vương triều, chính quyền, đề ra đường lối lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước. 
- Vua Lê Thánh Tông – một vị minh quân với cuộc cải cách lớn từng bước đưa triều Lê sơ phát triển đến đỉnh cao và ban hành nhiều chính sách tiến bộ tác động tích cực đến đời sống người dân. 
	0.5

	
	- Có nhiều đóng góp về văn hóa, giáo dục, tạo ra những phát minh, sáng chế, sáng lập các trường phái tư tưởng... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và khoa học, kĩ thuật nước nhà. 
- Nguyễn Du là danh nhân thể hiện những đóng góp to lớn trên lĩnh vực văn học với tác phẩm Truyện Kiều là điểm nhấn trong kho tàng văn chương đồ sộ, là người góp phần đặt nền móng cho ngôn ngữ văn học hiện đại Việt Nam. 
	0.5

	
	Thí sinh có thể lựa chọn dẫn chứng khác cho mỗi vai trò, nếu đúng vẫn cho điểm theo hướng dẫn chấm.
	

	
	Xác định điểm chung của các danh nhân Việt Nam.
	0.75

	
	- Là những người nổi tiếng, có cống hiến nổi bật, có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và được xã hội công nhận.
	0.25

	
	- Là người sở hữu tài năng ở một hoặc nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học...
	0.25

	
	- Là những người có đạo đức, sống có lý tưởng, mang lại giá trị và những điều ý nghĩa cho cộng đồng; cuộc đời và sự nghiệp hiển lộ nhiều phẩm chất đáng học hỏi: yêu nước, dũng cảm, kiên cường, lòng vị tha, nhân ái...
	0.25

	
	Những điều em học tập được từ các danh nhân trong lịch sử Việt Nam.
Thí sinh có những thể viết nhiều cách khác nhau, nhưng phải phù hợp. Dưới đây là một số gợi ý:
	0.75

	
	- Sống có chuẩn mực, tích cực rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng nhân cách.
	0.25

	
	- Có ý thức học tập, trau dồi kiến thức, nỗ lực phát triển bản thân.
	0.25

	
	- Hướng đến những giá trị cao đẹp, cống hiến cho đất nước, dân tộc.
	0.25

	[bookmark: _Hlk191414672]5
	Đọc những đoạn tư liệu sau:
Tư liệu 1: “Lộ đặt chức An phủ sứ và An phủ phó sứ. Phủ đặt chức Trấn phủ sứ và Trấn phủ phó sứ. Châu đặt chức Thông phán và Thiêm phán. Huyện đặt chức Lệnh úy và Chủ bạ để cai trị. Lộ thống nhiếp phủ, phủ thống nhiếp châu, châu thống nhiếp huyện. Các việc hộ tịch, tiền thóc, ngục tụng đều làm chung thành sổ sách của một lộ, đến cuối năm báo lên sảnh để làm bằng cứ mà khảo xét,...”
(Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Hậu Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, 
Tập 2, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.192)
Tư liệu 2: “Các chức vụ trung gian giữa vua và triều thần như tướng quốc, Bộc xạ, Đại hành khiển v.v... đều bị bãi bỏ; vua trực tiếp cai quản mọi việc. Tiếp đến 6 bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công phụ trách những hoạt động chủ yếu của nhà nước và chịu trách nhiệm trước vua.”
(Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh, Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1999, tr.147-148)
a) Nội dung hai đoạn tư liệu trên đề cập đến những cuộc cải cách nào trong lịch sử Việt Nam? Chỉ ra những điểm tương đồng giữa các cuộc cải cách trên trong lĩnh vực chính trị. 
b) Cuộc cải cách được đề cập trong nội dung đoạn tư liệu 2 đã để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?
	3.0

	
	Nội dung hai đoạn tư liệu trên đề cập đến những cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam:
	0.5

	
	Tư liệu 1: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV)
	0.25

	
	Tư liệu 2: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
	0.25

	
	Những điểm tương đồng giữa hai cuộc cải cách trên trong lĩnh vực chính trị.
	1.5

	
	- Về tổ chức bộ máy chính quyền: 
	

	
	+ Hướng tới việc xác lập thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền theo đường lối pháp trị.
	0.25

	
	+ Tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát, điều chỉnh cách thức tổ chức bộ máy nhà nước nhằm quản lí có hiệu quả.
	0.25

	
	+ Bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan cũ, thành lập cơ quan, chức quan mới; cải cách nghi lễ triều đình, quy định về trang phục, lễ phục.
	0.25

	
	+ Bộ máy chính quyền vận hành trên nền tảng hệ thống quan lại được tuyển chọn từ các khoa thi tổ chức định kì. Khoa cử trở thành phương thức tuyển chọn quan lại chủ yếu.
	0.25

	
	- Về pháp luật: Chú trọng ban hành các quy chế, điều luật mới.
	0.25

	
	- Về quân đội: Xây dựng quân đội theo hướng quy củ, chặt chẽ, tăng cường trang bị quốc phòng.
	0.25

	
	Cuộc cải cách được đề cập trong nội dung đoạn tư liệu 2 đã để lại bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay:
	1.0

	
	- Nắm bắt tình hình trong nước và quốc tế để chủ động đổi mới, hội nhập, tạo tiềm lực cho đất nước phát triển.
	0.25

	
	- Đổi mới phải toàn diện, có trọng tâm, lộ trình phù hợp.
	0.25

	
	- Tinh gọn và nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả, tính ràng buộc, trách nhiệm của bộ máy nhà nước, công tác cán bộ phải lựa chọn người có đức có tài, ngang tầm nhiệm vụ.
	0.25

	
	- Đề cao giáo dục, thực hiện chính sách khuyến học, trọng dụng nhân tài.
	0.25
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	a) So sánh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (1258 – 1288) với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) theo mẫu.
b) Lý giải nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (1258 – 1288).
	3.0

	
	So sánh cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (1258 – 1288) với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) theo mẫu.
	2.0

	
		
	Kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (1258 – 1288)
	Khởi nghĩa Lam Sơn
(1418 – 1427)

	Giống
	- Đều là cuộc đấu tranh chính nghĩa vì nền độc lập của dân tộc.
- Đều chống kẻ thù hung hãn của phong kiến phương Bắc mạnh hơn ta nhiều lần.
- Đều huy động được sức mạnh đoàn kết, tinh thần quyết chiến của toàn dân tộc; sử dụng nghệ thuật quân sự độc đáo.
- Đều giành thắng lợi và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn sau.

	Khác
	

	Hoàn cảnh lịch sử
	Thuận lợi: Thế kỉ XIII, nước ta có chính quyền độc lập tự chủ nên việc tổ chức kháng chiến có điều kiện thuận lợi.
	Khó khăn: Đầu thế kỉ XV, quân Minh xâm lược và đặt ách cai trị, chính quyền độc lập tự chủ của ta không còn.

	Lãnh đạo
	Triều đình: Vua Trần và các tướng lĩnh: Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, …
	Các hào kiệt: Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

	Trận đánh tiêu biểu
	Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Bạch Đằng.
	Tốt Động – Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang.

	Cách kết thúc chiến tranh
	Dùng sức mạnh quân sự, thắng lợi trên chiến trường để đập tan âm mưu xâm lược của kẻ thù.
	Chủ động giảng hoà, đàm phán kết thúc chiến tranh, giữ mối quan hệ hoà hiếu sau chiến tranh.



	


1.0








1.0

	
	Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (1258 – 1288).
	1.0

	
	- Có lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần quyết chiến quyết thắng (Trần Thủ Độ với câu nói nổi tiếng “đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”…)
- Cuộc kháng chiến có tính chính nghĩa nên quy tụ, huy động được toàn dân…
	0.25

	
	- Có tinh thần đoàn kết dân tộc, từ đoàn kết trong nội bộ vương triều, giữa tướng lĩnh và binh sĩ đến đoàn kết giữa triều đình với nhân dân, giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc (Hội nghị Bình Than...); nhà Trần có các chính sách hợp lòng dân và chuẩn bị chu đáo cho cuộc kháng chiến.
	0.25

	
	- Có đường lối chiến lược đúng đắn, hiệu quả cùng nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo: chiến thuật “thanh dã”, chớp thời cơ tấn công…và sự chỉ huy tài tình của các vị tướng tài ba như Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật … đặc biệt là nhà quân sự thiên tài Trần Quốc Tuấn.
	0.25

	
	- Trong quá trình xâm lược, quân Mông – Nguyên phải đối diện với nhiều khó khăn: hành quân xa, sức lực hao tổn, không quen thuỷ thổ...
	0.25
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	Chứng minh: “Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử”. Vì sao hiện nay việc bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông là vấn đề quan trọng và cấp thiết?
	3.0

	
	Chứng minh: “Việt Nam là nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử”.
	2.0

	
	- Các tư liệu lịch sử của Việt Nam (Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn...) và thế giới như Hải ngoại kỉ sự của nhà sư Thích Đại Sán (Trung Quốc)... đều cho thấy Việt Nam là nhà nước đầu tiên khai phá, xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
	0.25

	
	- Vào thế kỉ XVII: Chúa Nguyễn lập Đội Hoàng Sa đến khai thác sản vật, thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
	0.25

	
	- Đầu thế kỉ XVIII: Chúa Nguyễn Phúc Chu lập Đội Bắc Hải, hoạt động song hành và dưới sự kiêm quản của Đội Hoàng Sa, có nhiệm vụ khai thác sản vật, kiểm tra, kiểm soát, thực thi chủ quyền ở khu vực Bắc Hải, đảo Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên.
	0.25

	
	- Từ đầu thế kỉ XIX: Dưới triều Nguyễn, các đội Hoàng Sa, Bắc Hải được tái lập, có nhiệm vụ bảo vệ, quản lí, khai thác sản vật ở các khu vực biển đảo. Đến thời vua Minh Mạng (1820 - 1841), lực lượng thủy quân được tổ chức để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, khai thác khoáng vật, thu thuế, cứu hộ tàu bị nạn, khảo sát đo vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, lập bia chủ quyền...
	0.25

	
	- Từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1945: Pháp đại diện quyền lợi Việt Nam trong quan hệ đối ngoại, luôn khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, tiến hành xây dựng bia chủ quyền, trạm khí tượng...
	0.25

	
	- Sau năm 1945: Chính phủ Pháp tiếp tục quản lí đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Từ ngày 8/3/1949 (theo Hiệp định Ê-ly-dê), quyền kiểm soát hai quần đảo này chuyển giao cho chính phủ Quốc gia Việt Nam (Bảo Đại đứng đầu).
	0.25

	
	- Từ sau năm 1954, Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp quản và khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Năm 1956, 1974, Trung Quốc dùng vũ lực lần lượt đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa.
	0.25

	
	- Tháng 4/1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã thu hồi, triển khai lực lượng quản lí và bảo vệ trên quần đảo Trường Sa. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) thực hiện quản lí hành chính, đấu tranh pháp lí, ngoại giao nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
	0.25

	
	Việc bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông là vấn đề quan trọng và cấp thiết vì
	1.0

	
	- Là trọng trách thiêng liêng đối với Tổ quốc: Chủ quyền biển đảo thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia là kết quả của quá trình lịch sử lâu dài và gian lao của cả dân tộc.
	0.25

	
	- Góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng: Các đảo và quần đảo là cửa ngõ, tuyến phòng thủ bảo vệ đất liền từ xa; Biển Đông là con đường giao thương và giúp Việt Nam giao lưu, hội nhập với các nền văn hóa khác nhau.
	0.25

	
	- Góp phần quan trọng vào việc phát triển các ngành kinh tế trọng điểm: Biển Đông có vị trí chiến lược quan trọng, tài nguyên phong phú là điều kiện phát triển các ngành kinh tế như giao thông hàng hải, công nghiệp khai khoáng, khai thác tài nguyên sinh vật biển, du lịch...
	0.25

	
	- Thực trạng Biển Đông hiện nay: Tình trạng tranh chấp, chiếm đóng trái phép của các bên ở Biển Đông gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Trên cơ sở bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ và thực thi chủ quyền biển đảo. 
	0.25



------------ Hết -----------
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